
Tuần Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13

Ngày 05/10-09/10 12/10-16/10 19/10-23/10 26/10-30/10 02/11-06/11 09/11-13/11 16/11-20/11 23/11-27/11 30/11-04/12 07/12-11/12 14/12-18/12 21/12-25/12 28/12-01/01/2021

07g30 - 09g20 T.TH.YCD.N3.MT T.TH.YCD.N1.MT T.TH.YAB.N5.MT T.TH.YCD.N1.W T.TH.YAB.N5.I T.TH.YCD.N1.W T.TH.YAB.N5.W T.TH.YCD.N1.E

09g30 - 11g20 T.TH.YCD.N3.MT T.TH.YCD.N1.MT T.TH.YAB.N5.MT T.TH.YCD.N1.W T.TH.YAB.N5.I T.TH.YCD.N1.W T.TH.YAB.N5.W T.TH.YCD.N1.E

13g30 - 15g20 L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) T.TK.KX(III) T.TK.KX(III)

15g30 - 17g20 L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) L.TK.KX(III) T.TK.KX(III) T.TK.KX(III)

07g30 - 09g20 L.TH.YT.CB L.TH.YT.W L.TH.YT.E/T.TK.YT(IV) L.TH.YT.P T.TH.YT.MT T.TH.YT.I T.TH.YT.W T.TH.YT.W T.TH.YT.E

09g30 - 11g20 L.TH.YT.I L.TH.YT.W L.TH.YT.E/T.TK.YT(IV) (3 Ttiết) T.TH.YT.MT T.TH.YT.I T.TH.YT.W T.TH.YT.W T.TH.YT.E

13g30 - 15g20 L.TH.DhD.CB L.TH.DhD.W L.TH.DhD.E L.TH.DhD.P T.TH.DhD.MT T.TH.DhD.I T.TH.DhD.W T.TH.DhD.W T.TH.DhD.E

15g30 - 17g20 L.TH.DhD.I L.TH.DhD.W L.TH.DhD.E (3 Ttiết) T.TH.DhD.MT T.TH.DhD.I T.TH.DhD.W T.TH.DhD.W T.TH.DhD.E

07g30 - 09g20 T.TK.YT(IV) T.TK.YT(IV)

09g30 - 11g20 T.TK.YT(IV) T.TK.YT(IV)

13g30 - 15g20 T.TK.YT(IV)

15g30 - 17g20 T.TK.YT(IV)

07g30 - 09g20 T.TH.YCD.N4.MT T.TH.YAB.N1.MT T.TH.YAB.N3.MT T.TH.YAB.N1.I T.TH.YAB.N3.I T.TH.YAB.N1.W T.TH.YAB.N3.W T.TH.YAB.N1.W

09g30 - 11g20 T.TH.YCD.N4.MT T.TH.YAB.N1.MT T.TH.YAB.N3.MT T.TH.YAB.N1.I T.TH.YAB.N3.I T.TH.YAB.N1.W T.TH.YAB.N3.W T.TH.YAB.N1.W

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20 L.TH.ĐD.N1.CB L.TH.ĐD.N1.W L.TH.ĐD.N1.E L.TH.ĐD.N1.P T.TH.ĐD.N1.MT T.TH.ĐD.N1.I T.TH.ĐD.N1.W T.TH.ĐD.N1.W T.TH.ĐD.N1.E

09g30 - 11g20 L.TH.ĐD.N1.I L.TH.ĐD.N1.W L.TH.ĐD.N1.E (3 Ttiết) T.TH.ĐD.N1.MT T.TH.ĐD.N1.I T.TH.ĐD.N1.W T.TH.ĐD.N1.W T.TH.ĐD.N1.E

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20 T.TK.YT(IV)

09g30 - 11g20 T.TK.YT(IV)

13g30 - 15g20 T.TK.YT(IV)

15g30 - 17g20 T.TK.YT(IV)

07g30 - 09g20 T.TH.YAB.N4.MT T.TH.YAB.N6.MT T.TH.YAB.N4.I T.TH.YAB.N6.I T.TH.YAB.N4.W T.TH.YAB.N6.W T.TH.YAB.N4.W T.TH.YAB.N6.E

09g30 - 11g20 T.TH.YAB.N4.MT T.TH.YAB.N6.MT T.TH.YAB.N4.I T.TH.YAB.N6.I T.TH.YAB.N4.W T.TH.YAB.N6.W T.TH.YAB.N4.W T.TH.YAB.N6.E

13g30 - 15g20 L.TH.YAB.CB L.TH.YAB.W L.TH.YAB.E L.TH.YAB.P T.TH.YCD.N6.E

15g30 - 17g20 L.TH.YCD.CB L.TH.YCD.W L.TH.YCD.E L.TH.YCD.P T.TH.YCD.N6.E

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20 L.TH.KT.CB L.TH.KT.W L.TH.KT.E L.TH.KT.P T.TH.KT.MT T.TH.KT.I T.TH.KT.W T.TH.KT.W T.TH.KT.E

15g30 - 17g20 L.TH.KT.I L.TH.KT.W L.TH.KT.E (3 Ttiết) T.TH.KT.MT T.TH.KT.I T.TH.KT.W T.TH.KT.W T.TH.KT.E

07g30 - 09g20 T.TK.YT(IV)

09g30 - 11g20 T.TK.YT(IV)

13g30 - 15g20 T.TK.YT(IV) T.TK.YT(IV)

15g30 - 17g20 T.TK.YT(IV) T.TK.YT(IV)

07g30 - 09g20 T.TH.YCD.N5.MT T.TH.YCD.N5.I T.TH.YAB.N2.MT T.TH.YCD.N2.W T.TH.YAB.N2.I T.TH.YCD.N5.E T.TH.YAB.N2.W T.TH.YCD.N2.P

09g30 - 11g20 T.TH.YCD.N5.MT T.TH.YCD.N5.I T.TH.YAB.N2.MT T.TH.YCD.N2.W T.TH.YAB.N2.I T.TH.YCD.N5.E T.TH.YAB.N2.W T.TH.YCD.N2.P

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20 L.TH.ĐD.N2.CB L.TH.ĐD.N2.W L.TH.ĐD.N2.E L.TH.ĐD.N2.P T.TH.ĐD.N2.MT T.TH.ĐD.N2.I T.TH.ĐD.N2.W T.TH.ĐD.N2.W

09g30 - 11g20 L.TH.ĐD.N2.I L.TH.ĐD.N2.W L.TH.ĐD.N2.E (3 Ttiết) T.TH.ĐD.N2.MT T.TH.ĐD.N2.I T.TH.ĐD.N2.W T.TH.ĐD.N2.W

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20 T.TK.YT(IV)

09g30 - 11g20 T.TK.YT(IV)

13g30 - 15g20 T.TK.YT(IV)

15g30 - 17g20 T.TK.YT(IV)

07g30 - 09g20 T.TH.YCD.N6.MT T.TH.YCD.N2.MT T.TH.YCD.N6.I

09g30 - 11g20 T.TH.YCD.N6.MT T.TH.YCD.N2.MT T.TH.YCD.N6.I

13g30 - 15g20 L.TH.YCD.I L.TH.YCD.W L.TH.YCD.E L.TH.YCD.P (1 tiết) T.TH.YAB.N6.W T.TH.YCD.N2.W T.TH.YCD.N6.W

15g30 - 17g20 L.TH.YAB.I L.TH.YAB.W L.TH.YAB.E L.TH.YAB.P (1 tiết) T.TH.YAB.N6.W T.TH.YCD.N2.W T.TH.YCD.N6.W

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20 L.TH.XN.CB L.TH.XN.W L.TH.XN.E L.TH.XN.P T.TH.XN.MT T.TH.XN.I

15g30 - 17g20 L.TH.XN.I L.TH.XN.W L.TH.XN.E (3 Ttiết) T.TH.XN.MT T.TH.XN.I

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20 THI.TK.YT(IV)

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20 T.TH.YCD.N3.I T.TH.YCD.N1.I T.TH.YCD.N3.W T.TH.YCD.N3.W T.TH.YCD.N5.W T.TH.YCD.N3.E T.TH.YCD.N3.E T.TH.YCD.N1.E

09g30 - 11g20 T.TH.YCD.N3.I T.TH.YCD.N1.I T.TH.YCD.N3.W T.TH.YCD.N3.W T.TH.YCD.N5.W T.TH.YCD.N3.E T.TH.YCD.N3.E T.TH.YCD.N1.E

13g30 - 15g20 T.TH.YCD.N4.P T.TH.YCD.N2.E T.TH.YCD.N4.E T.TH.YCD.N4.W T.TH.YCD.N6.E T.TH.YCD.N4.E T.TH.YCD.N4.W T.TH.YCD.N2.E

15g30 - 17g20 T.TH.YCD.N4.P T.TH.YCD.N2.E T.TH.YCD.N4.E T.TH.YCD.N4.W T.TH.YCD.N6.E T.TH.YCD.N4.E T.TH.YCD.N4.W T.TH.YCD.N2.E

07g30 - 09g20 L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II)

09g30 - 11g20 L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) L.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II) T.TK.KX(II)

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

LỊCH GIẢNG HỌC KÌ I, II NĂM HỌC 2020 - 2021 (cập nhật ngày 13/10/2020)

Ký hiệu theo thứ tự: Lý thuyết (L)/thực hành (T) . MÔN HỌC  (TH=Tin học, TK= Thống kê). LỚP  (Số La Mã trong ngoặc đơn chỉ năm học, năm I không ghi). NHÓM (nếu có). BÀI GIẢNG  (nếu có)

P2

TK

7
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P1
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3

4

P1
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P1

P2
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THỨ PM

2

P1

1



Tuần 

Ngày

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

LỊCH GIẢNG HỌC KÌ I, II NĂM HỌC 2020 - 2021 (cập nhật ngày 13/10/2020)

Ký hiệu theo thứ tự: Lý thuyết (L)/thực hành (T) . MÔN HỌC  (TH=Tin học, TK= Thống kê). LỚP  (Số La Mã trong ngoặc đơn chỉ năm học, năm I không ghi). NHÓM (nếu có). BÀI GIẢNG  (nếu có)

P2

TK

7

P1

P2

P1

P2

TK

6

5

P1

P2

TK

3

4

P1

P2

TK

P1

P2

TK

THỨ PM

2

P1

Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24

04/01-08/01 11/01-15/01 18/01-22/01 25/01-29/01 01/02-05/02 08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/03

T.TH.YAB.N5.W T.TH.YAB.N5.E T.TH.YAB.N5.P T.TH.YAB.N1.P

T.TH.YAB.N5.W T.TH.YAB.N5.E T.TH.YAB.N5.P T.TH.YAB.N2.P

T.TK.KX(III) T.TK.KX(III) T.TH.YAB.N6.P T.TK.KX(III)

T.TK.KX(III) T.TK.KX(III) T.TH.YAB.N6.P T.TK.KX(III)

T.TH.YT.E T.TH.YT.P T.TH.YT.P THI.L.TH.YT/DhD/KT

T.TH.YT.E T.TH.YT.P THI.T.TH.YT/DhD/KT

T.TH.DhD.E T.TH.DhD.P T.TH.DhD.P

T.TH.DhD.E T.TH.DhD.P

T.TH.YAB.N3.W T.TH.YAB.N1.E T.TH.YAB.N3.E T.TH.YAB.N1.E T.TH.YAB.N3.P

T.TH.YAB.N3.W T.TH.YAB.N1.E T.TH.YAB.N3.E T.TH.YAB.N1.E T.TH.YAB.N3.P

T.TH.YAB.N2.P

T.TH.YAB.N2.P

T.TH.ĐD.N1.E T.TH.ĐD.N1.P T.TH.ĐD.N1.P

T.TH.ĐD.N1.E T.TH.ĐD.N1.P T.TH.ĐD..N2.P

T.TK.KX(III) THI.L.TH.XN/THI.TK.KX(III)

T.TK.KX(III) THI.L.TH.XN/THI.TK.KX(III)

T.TH.YAB.N4.E T.TH.YAB.N6.E T.TH.YAB.N4.E T.TH.YAB.N4.P THI.L.TH.ĐD

T.TH.YAB.N4.E T.TH.YAB.N6.E T.TH.YAB.N4.E T.TH.YAB.N4.P THI.T.TH.ĐD

T.TH.YAB.N5.W T.TH.YAB.N3.E T.TH.YAB.N2.E T.TH.YAB.N1.P T.TH.YAB.N3.P

T.TH.YAB.N5.W T.TH.YAB.N3.E T.TH.YAB.N2.E T.TH.YAB.N1.P T.TH.YAB.N4.P

THI.T.TK.KX(II)

THI.T.TK.KX(II)

T.TH.KT.E T.TH.KT.P T.TH.KT.P

T.TH.KT.E T.TH.KT.P

T.TH.YAB.N2.W T.TH.YAB.N2.E T.TH.YCD.N3.P

T.TH.YAB.N2.W T.TH.YAB.N2.E T.TH.YCD.N4.P

T.TH.YAB.N5.P

T.TH.YAB.N6.P

T.TH.YCD.N5/TT.TH.ĐD.N2.E T.TH.ĐD.N2.E T.TH.YCD.N5/TT.TH.ĐD.N2.P

T.TH.YCD.N5/T.TH.ĐD.N2.E T.TH.ĐD.N2.E T.TH.YCD.N5/T.TH.ĐD.N2.P

T.TK.KX(III)

T.TK.KX(III)

T.TH.YCD.N6.W T.TH.YCD.N2.I T.TH.YCD.N6.P

T.TH.YCD.N6.W T.TH.YCD.N2.I T.TH.YCD.N6.P

T.TH.XN.W T.TH.XN.W T.TH.XN.E T.TH.XN.P

T.TH.XN.W T.TH.XN.W T.TH.XN.E T.TH.XN.P

T.TH.YCD.N3.P T.TH.YCD.N1.P T.TH.YCD.N1.P THI.TH.YABCD

T.TH.YCD.N3.P T.TH.YCD.N1.P T.TH.YCD.N2.P THI.TH.YABCD

T.TH.YCD.N4.I T.TH.YCD.N5.P T.TH.YCD.N5.P

T.TH.YCD.N4.I T.TH.YCD.N5.P T.TH.YCD.N6.P

2



Tuần 

Ngày

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

LỊCH GIẢNG HỌC KÌ I, II NĂM HỌC 2020 - 2021 (cập nhật ngày 13/10/2020)

Ký hiệu theo thứ tự: Lý thuyết (L)/thực hành (T) . MÔN HỌC  (TH=Tin học, TK= Thống kê). LỚP  (Số La Mã trong ngoặc đơn chỉ năm học, năm I không ghi). NHÓM (nếu có). BÀI GIẢNG  (nếu có)

P2

TK

7

P1

P2

P1

P2

TK

6

5

P1

P2

TK

3

4

P1

P2

TK

P1

P2

TK

THỨ PM

2

P1

Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38

22/03-26/03 29/03-02/04 05/04-09/04 12/04-16/04 19/04-23/04 26/04-30/04 03/05-07/05 10/05-14/05 17/05-21/05 24/05-28/05 31/05-04/06 07/06-11/06 14/06-18/06 21/06-25/06

T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5

T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N5

L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD L.TK.YCD (1 tiết)

L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB L.TK.YAB (1 tiết)

T.TK.YCD.N4

T.TK.YCD.N4

T.TK.YAB.N6 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3

T.TK.YAB.N6 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3

T.TK.YCD.N3

T.TK.YCD.N3

T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6

T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6

T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4

T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4

T.TK.YAB.N5 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1

T.TK.YAB.N5 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1

T.TK.YAB.N6 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N2

T.TK.YAB.N6 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N2

T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N5

T.TK.YCD.N5

T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N1

T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N1

T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N2

T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N2

3



Tuần 

Ngày

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

07g30 - 09g20

09g30 - 11g20

13g30 - 15g20

15g30 - 17g20

LỊCH GIẢNG HỌC KÌ I, II NĂM HỌC 2020 - 2021 (cập nhật ngày 13/10/2020)

Ký hiệu theo thứ tự: Lý thuyết (L)/thực hành (T) . MÔN HỌC  (TH=Tin học, TK= Thống kê). LỚP  (Số La Mã trong ngoặc đơn chỉ năm học, năm I không ghi). NHÓM (nếu có). BÀI GIẢNG  (nếu có)

P2

TK

7

P1

P2

P1

P2

TK

6

5

P1

P2

TK

3

4

P1

P2

TK

P1

P2

TK

THỨ PM

2

P1

Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41 Tuần 42 Tuần 43 Tuần 44

28/06-02/07 05/07-09/07 12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07 02/08-06/08

T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5

T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5

T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4

T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4 T.TK.YCD.N5 T.TK.YCD.N4

T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N5

T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N6

T.TK.YAB.N5 T.TK.YCD.N1

T.TK.YAB.N5 T.TK.YCD.N2

T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N3 T.TK.YCD.N3

T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N3 T.TK.YCD.N4

T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N3

T.TK.YCD.N3

T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N5

T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N6

T.TK.YCD.N3

T.TK.YCD.N3

T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N6

T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N6

T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N1 T.TK.YCD.N1

T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N2

T.TK.YCD.N3 T.TK.YCD.N6 T.TK.YCD.N2 T.TK.YCD.N2

T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N3

T.TK.YAB.N4 T.TK.YAB.N3 T.TK.YAB.N1 T.TK.YAB.N4

T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N1

T.TK.YAB.N6 T.TK.YAB.N5 T.TK.YAB.N2 T.TK.YAB.N2
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